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BẢN THUYẾT MINH
Cơ sở xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại các thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn  
(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày      tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)               


1. Căn cứ ban hành nghị quyết
1.1. Căn cứ pháp lý

- Điểm h, khoản 9, Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 có quy định về thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: "Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương".


- Khoản 3, Điều 21 (Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách) tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật ngân sách nhà nước có quy định: Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ. Riêng những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, phụ cấp, trước khi quyết định phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp…
1.2. Căn cứ thực tiễn

Tỉnh Bắc Kạn hiện có 108 xã, phường, thị trấn với 1.292 thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu (sau đây gọi chung là thôn, tổ dân phố). Trong đó có: 96 xã với 1.101 nhân viên y tế thôn đang hoạt động (gồm 278 người được hưởng phụ cấp mức 0,3/người/tháng và 823 người hưởng mức phụ cấp 0,5/người/tháng); 12 phường, thị trấn tương ứng với 191 nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, song số này hiện nay không hoạt động. Đội ngũ nhân viên y tế thôn, tổ dân phố kiêm cộng tác viên dân số kế hoạch hóa gia đình chính là cánh tay nối dài cho hệ thống y tế cơ sở giúp ngành y tế thực hiện tốt công tác truyền thông, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân ngay tại cộng đồng. Trong những năm qua, lực lượng y tế thôn, tổ dân phố đã giúp cho ngành y tế triển khai có hiệu quả các Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số như: Phòng chống dịch bệnh, phòng chống sốt rét; tiêm chủng mở rộng, phòng chống các bệnh không lây nhiễm, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em; công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình,... Đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng này đã và đang đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động, theo dõi, báo cáo tình hình dịch giúp ngành y tế phát hiện và kịp thời khống chế dịch bệnh. 

Trước đây, lực lượng y tế thôn, tổ dân phố được hưởng phụ cấp bằng 0,3 mức lương tối thiểu chung. Tuy nhiên, năm 2018 Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 quy định chức danh, số lượng và chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; tại Nghị quyết này chỉ quy định mức hỗ trợ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản thuộc các xã áp dụng theo Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ, còn đối với nhân viên y tế ở thôn, tổ dân phố thuộc các phường, thị trấn không được hưởng phụ cấp. Đến năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (thay thế Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND); theo đó, nhân viên y tế tại các thôn, tổ dân phố thuộc các phường, thị trấn không có trong chức danh không chuyên trách tại thôn, tổ. Do không có chế độ hỗ trợ nên đội ngũ nhân viên y tế tại 191 thôn, tổ dân phố thuộc phường, thị trấn trong thời gian qua hoạt động không hiệu quả và hiện nay không còn hoạt động. Do đó đã ảnh hưởng rất lớn đến việc duy trì, củng cố các kết quả đã đạt được trong suốt thời gian qua, nhất là ảnh hưởng đến việc triển khai các chính sách Y tế - Dân số, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở, hoạt động phòng chống dịch bệnh ngay tại cộng đồng, công tác Dân số/KHHGĐ cũng như việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và người cao tuổi tại địa phương... 

Để có chế độ hỗ trợ người làm công tác y tế tại các thôn, tổ dân phố tại các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh nhằm duy trì và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, phòng chống dịch bệnh và ổn định mạng lưới y tế ngay từ cơ sở... thì việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại các thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là rất cần thiết. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại các thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trong quá trình xây dựng, căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Sở Y tế đã có văn bản xin ý kiến của các Bộ ngành Trung ương liên quan về nội dung trên (Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ), các Bộ ngành đã có văn bản cho ý kiến và cơ bản đồng thuận với đề xuất của Sở Y tế. Đồng thời, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã báo cáo xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý tại Thông báo số 630-TB/TU ngày 15/7/2022. Đề nghị xây dựng nghị quyết đã được Thành viên UBND tỉnh biểu quyết thông qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 về việc thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại các thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của nghị quyết
2.1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại các thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
2.2. Đối tượng áp dụng: Nhân viên y tế tại các thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu thuộc các phường, thị trấn được công nhận theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Nội dung của nghị quyết
Quy định mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại các thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Mức bồi dưỡng 447.000 đồng/người/tháng. Lý do:

+ Căn cứ ý kiến của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1289/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 06/5/2021 về việc phụ cấp đối với nhân viên y tế tại khu dân cư thuộc phường, thị trấn có nêu: “Ngày 06/9/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 8476/VPCP-KTTH  của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, trong đó nêu rõ từ nay đến khi ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới để thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách tiền lương hiện hành".

Theo đó, nếu đề xuất xây dựng quy định về chế độ phụ cấp cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, tổ dân phố tại các phường, thị trấn thì chế độ phụ cấp này có tính chất lương nên sẽ không có cơ sở để trình HĐND tỉnh.

+ Căn cứ ý kiến của Bộ Y tế tại Công văn số 2501/BYT-TCCB ngày 06/4/2021 về việc góp ý xây dựng chế độ đối với nhân viên y tế thuộc phường, thị trấn có nêu: “ ... Khi đề xuất xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, Sở Y tế cần lưu ý sử dụng cụm từ “Bồi dưỡng theo tháng” ...”.

Do đó, Sở Y tế đã tham mưu thay đổi đề xuất từ mức phụ cấp hàng tháng bằng 0,3 so với mức lương tối thiểu chung thành mức bồi dưỡng 447.000 đồng/người/tháng (tương đương với 0,3 so với mức lương tối thiểu chung hiện hành). Với mức bồi dưỡng này không cao quá và cũng không thấp quá, có tính khả thi để thực hiện và phù hợp với thực tiễn của tỉnh. 

4. Thời gian đề nghị Hội đồng nhân dân xem xét, thông qua
Thời gian dự kiến đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
5. Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành nghị quyết
5.1. Nguồn lực thực hiện
- Từ ngân sách nhà nước theo phân cấp. 

- Dự kiến tổng kinh phí thực hiện một năm theo từng huyện, thành phố:
	STT
	Đơn vị
	Số lượng thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố thuộc phường, thị trấn 
	Mức bồi dưỡng 447.000 đ/ người/tháng x 12 tháng
	Tổng số tiền trong 1 năm (đồng)

	
	
	
	
	

	1
	Thành phố Bắc Kạn
	93
	447.000
	498.852.000

	2
	Huyện Bạch Thông
	11
	447.000
	59.004.000

	3
	Huyện Ba Bể
	9
	447.000
	48.276.000

	4
	Huyện Chợ Đồn
	25
	447.000
	134.100.000

	5
	Huyện Chợ Mới
	12
	447.000
	64.368.000

	6
	Huyện Na Rì
	19
	447.000
	101.916.000

	7
	Huyện Ngân Sơn
	22
	447.000
	118.008.000

	8
	Huyện Pác Nặm
	0
	447.000
	0

	 
	TỔNG SỐ
	191
	 
	1.024.524.000


(Số lượng 191 nhân viên y tế thuộc các phường, thị trấn có thể thay đổi tăng lên hay giảm xuống do thành lập mới hoặc sáp nhập các tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu ở các phường, thị trấn theo quy định hiện hành).
5.2. Điều kiện bảo đảm thi hành 

Các địa phương, đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức rà soát, lập danh sách, dự toán kinh phí để triển khai thực hiện theo quy định.

6. Thẩm quyền ban hành chính sách

Căn cứ điểm h, khoản 9, Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật ngân sách nhà nước thì việc quy định mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại các thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thuộc chế độ chi có tính chất đặc thù ở địa phương, thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định./.

	
	


